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6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

 

 PHẦN THỨ NHẤT 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 

 

Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. 

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều tác động các yếu tố bất 

thường từ thị trường bên ngoài cũng như thị trường trong nước; sản xuất nông 

nghiệp bị ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng kéo dài đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng của cây trồng vật nuôi; bên cạnh 

đó giá cả thị trường… làm ảnh huởng không nhỏ đến đời sống vật chất tinh thần 

của nhân dân, cũng như sản xuất nông nghiệp và kinh doanh trên địa bàn. Song 

dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành có hiệu quả của UBND xã; sự 

cố gắng của cả hệ thống chính trị  và đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu của nhân 

dân các dân tộc trong xã, vì vậy trong 6 tháng đầu năm 2023 chúng ta đã đạt 

được một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị 

quyết Đảng ủy và HĐND xã đã đề ra. 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp 

1.1 Sản xuất nông nghiệp 

Xây dựng Phương án kế hoạch và triển khai tổ chức, thực hiện sản xuất 

vụ đông xuân theo kế hoạch (1).  

 

(1) Tổng Kế hoạch là 756 ha, thực hiện 759,9 ha, đạt 100,5% KH. Trong đó: Cây lúa: 

KH 283 ha, thực hiện 283 ha = 100% KH; Cây ngô KH 120 ha, thực hiện 121,6 ha = 101,3% 

KH; Cây sắn: Kế hoạch 60 ha, thực hiện 61,3 ha = 102,2% KH; Đậu các loại: Kế hoạch 10 ha, 

thực hiện 11,4 ha =114% KH; Cây rau, màu các loại: Kế hoạch 50 ha; thực hiện 51,3 ha = 

102,6% KH; Cây Lạc: Kế hoạch 20 ha, thực hiện 19,6 ha = 98% KH; Cây Vừng: Kế hoạch 15 

ha, thực hiện 14,8 ha = 98,7% KH; Cây Mía: Kế hoạch 60ha, thực hiện 60 ha = 100% KH; 

Cây Khoai lang: 15 ha, thực hiện 15,8 ha = 105,3% KH; Cây củ đậu: Kế hoạch 20 ha; thực 

hiện 21,4 ha= 107%KH; Cây gai xanh: Tổng diện tích KH là 93 ha;  Thực hiện 91/93ha (chủ 

yếu là DT Gai lưu gốc); Cây hàng năm khác: Cây Cỏ voi: Kế hoạch 10 ha; thực hiện 11,3 ha= 

113%KH 

Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2556,7tấn = 60,8% KH năm, trong đó: năng suất 

lúa vụ chiêm xuân đạt 68,6 tạ/ha, sản lượng đạt 1941,1 tấn; Cây ngô năng suất đạt 50,2 tạ/ha 

sản lượng 615,3 tấn.  
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 * Công tác tích tụ ruộng đất: Năm 2023 huyện giao 20 ha, thực hiện 10,9 

ha trong đó: Trồng trọt 6,2 ha; Đất lâm nghiệp 4,7 ha. 

1.2. Lĩnh vực chăn nuôi:  

Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn (2), 
công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thường xuyên.  

Hoàn thành tiêm phòng đợt 1/2023 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

theo kế hoạch (3).   

1.3. Lâm nghiệp: 

 Tổ chức trồng rừng vụ xuân được 17,2/20 ha KH huyện giao, đạt 86% KH 

huyện giao; làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; tổ chức kiện 

toàn Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; triển khai công tác phòng, 

chống cháy rừng, trực 24/24h các đợt cao điểm theo chỉ đạo của các cấp; tình hình an 

ninh rừng ổng định. Không có cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép xảy ra. 

 2. Lĩnh vực ATTP 

 Xây dựng các kế hoạch và kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tết nguyên 

đán Quý Mão và lễ hội xuân; tháng hành động VSATTP; thành lập đoàn kiểm 

tra ATTP (4). 

  Thực hiện kiểm soát giết mổ đảm bảo VSATTP dịp lễ, tết; đảm bảo 

ATTP, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trên địa bàn. 

3. Nông thôn mới 

 Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu 

và thôn NTM thông minh; Tập trung, kiểm tra chỉ đạo công tác xây dựng thôn 

mới các thôn; tổ chức hội nghị công bố Quyết định xã NTM nâng cao năm 

2022; chỉ đạo 2 thôn Lương Thành, Cẩm Hoa tổ chức Lễ công bố Quyết định 

công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2022. 

 Tổ chức làm việc với Ban phát triển thôn Thái Học, Bắc Sơn trong xây 

dựng thôn kiểu mẫu năm 2023. 

4. Hợp tác xã - Dịch vụ 

Phục vụ bơm tưới vụ chiêm xuân: tổng diện tích 477,58 ha (5). 

  

 (2) Tổng số đàn trâu bò: 332/360 con đạt 92,2% KH năm; đàn lợn 3.253/8.000 con = 

40,6% (trong đó trang trại: 3.000 con); đàn gia cầm 30.581/70.000 con đạt 43,6%; đàn Dê 

1.196/1.250 con đạt 95,6% KH. 

(3) Kết quả: Đàn trâu, bò đạt 200/260 con đạt 76,9% KH huyện giao; Đàn chó tiêm 

600/610 con theo KH huyện giao đạt 98,36% KH; Đàn gia cầm đạt 10.200/11.602 con đạt 

87,92% KH huyện giao; Đàn lợn tiêm 2290/3028 con đạt % KH. 

(4) Đoàn kiểm tra của xã đã kiểm tra: 45 cơ sở thực phẩm; kết quả kiểm tra an toàn 

thực phẩm trên địa bàn: Trên địa bàn xã có 05 trường hợp vi phạm về vệ sinh ATTP. Xử lý vi 

phạm hành chính 5 trường hợp giá trị là 2,5 triệu đồng.  

(5) Cây lúa tưới kế hoạch 283 ha thực hiện 283 ha, đạt 100% so với kế hoạch; cây 

mầu: 184,59 ha thực hiện 184,59 ha đạt 100% so với kế hoạch; nuôi trồng thủy sản: 10,38 

ha/10,38 ha đạt 100% so với kế hoạch. 
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Tổ chức nạo vét kênh mương vụ Đông Xuân 2023 và tu bổ và sửa chữa một 

số các nổ vỡ, nạo vét ca bin 02 trạm bơm; tăng cường công tác quản lý điều tiết, 

phân phối nước hợp lý, hạn chế lãng phí và thất thoát nước; tham mưu xây dựng 

phương án phòng chống lụt bão năm 2023; phương án phòng chống thiên tai 

TKCN. 

 Thường xuyên duy trì việc thu gom và vận chuyển rác theo lịch và 

phương án đề ra; cung ứng giống, phân bón kịp thời cho nhân dân sản xuất vụ 

chiêm xuân, vụ thu mùa 2022; thực hiện mô hình bao tiêu sản phẩm lúa nếp 

hương vụ chiêm xuân 10ha, năng suất 70tạ/ha. 

 5. Quản lý đất đai - tài nguyên - môi trường 

* Công tác quản lý đất đai: 

 Tiếp nhận và lập hoàn chỉnh 43 hồ sơ của công dân đề nghị chuyển 

nhượng, thừa kế, cấp đổi, cấp lại giấy CNQSD đất và yêu cầu bổ sung tài sản 

gắn liền với đất,  theo quy định. 

 Phối hợp với đơn vị tư vấn lập hoàn chỉnh các hồ sơ có liên quan đến quy 

hoạch mặt bằng khu Đập Hai dòng để tổ chức đấu giá vào quý 3 năm 2023. 

 Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung để trình UBND huyện 

phê duyệt mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu dân cư giáp cổng Chào, thôn Bắc Sơn. 

* Công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân:  Trong 6 tháng 

đã tiếp nhận 04 đơn đề nghị giải quyết của công dân, kết quả đến nay đã giải 

quyết 4/4 đơn đề nghị của công dân. 

* Công tác quản lý tài nguyên Môi trường: 

Chỉ đạo Làm tốt công tác thu gom và vận chuyển rác thải để chôn lấp và 

xử lý đúng theo kế hoạch.  

Về quản lý tài nguyên môi trường: kiểm tra lập biên bản ngăn chặn 02 

trường hợp vi phạm về tự ý đào san lấp làm biến dạng đất. 

Phối hợp giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn (6)  

 * Công tác quản lý xây dựng: 

 Thực hiện nội dung quy hoạch chung xã Cẩm Tú đến năm 2030; hoàn 

thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu giáp cổng trào thôn Bắc Sơn và 

các vị trí đất xen kẹp trong khu dân cư trên địa bàn xã; phối hợp kiểm tra thẩm 

định mặt bằng quy hoạch Sân vận động tại thôn Cẩm Hoa; xây dựng Phương án 

để xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm trên đất sản xuất nông nghiệp. 

Tổ chức thi công và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng; công tác 

quản lý xây dựng trật tự được quan tâm trên địa bàn xã (7). 

 
 (6) Tại các Trang trại Trung Tuấn Phong, Công ty sản xuất sợi dệt An Phước, Công ty 

May Cẩm Hoàng, Công ty sản xuất giấy vàng mã Duyệt Cường trong quá trỉnh sả thải nước 

thải ra môi trường. 

 (7) Phối hợp tổ chức thi công tu sửa đường và rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 

523E đoạn qua thôn Bắc Sơn đi giáp xã Cẩm Giang; khánh thành đưa vào sử dụng 4 phòng 

học tại Trường THCS; khánh thành đưa vào sử dụng cầu dân sinh thôn Lương Thành do Công 

ty bất động sản Đại Dũng tài trợ; 6 tháng đầu năm trên địa bàn có 15 hộ xây dựng nhà ở mới 

với giá trị khoảng 18,5 tỷ đồng.   
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6. Tài chính ngân sách (tính đến 31/5/2023) 

- Tổng thu ngân sách xã trong 6 tháng đầu năm: 2.887.197.000đ (8)  

- Tổng chi ngân sách xã trong 6 tháng đầu năm: 2.147.151.000đ (9) 

7. Lĩnh vực tín dụng Ngân hàng (tính đến 05/6/2023) 

Tổng dư nợ 2 Ngân hàng là: 114,3 tỷ = 1.190 hộ (10) 

 II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI  

1. Công tác thông tin tuyên truyền - TDTT 

Tham mưu tổ chức hội diễn văn nghệ, TDTT chào mừng các sự kiện 

trọng đại của địa phương (11); Phát động phong trào thi đua xây dựng thôn NTM 

kiểu mẫu đối với thôn Thái Học, Bắc Sơn; lắp đặt bổ sung các dụng cụ thể thao 

ngoài trời cho 8 thôn (xích đu, cầu trượt) 

Làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa 

phương; tuyên truyền trực quan và hoạt động trang/cổng thông tin điện tử của xã 

thực hiện tốt (12). 

 2. Về chính sách - xã hội 

Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; báo cáo dữ liệu 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2023; báo cáo 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký tham gia tiểu dự án 2 - phát triển 

sinh kế mô hình chăn muôi trâu, bò sinh sản; xây dựng kế hoạch tháng hành động 

vì người cao tuổi năm 2023; làm việc với các đối tượng da cam gián tiếp thu hồi tiền 

hưởng sai của ngân sách nhà nước; tổ chức họp Hội đồng xét hưởng bảo trợ xã hội 

cho 22 đối tượng tăng mới. 
 

 

(8) Thu cân đối ngân sách 1.615.000.000đ; thu điều tiết thuế, phí lệ phí 162.000.000đ; 

thu bổ sung có mục tiêu 113.350.000đ; thu chuyển nguồn 953.847.000đ;                                 

thu xã hưởng 100%: 43.000.000đ. 

(9) Chi hoạt động 624.143.000đ; chi lương, phụ cấp 1.372.938.000đ; chi BHXH, 

BHYT:150.070.000đ 

(10) Ngân hàng NN&PTNT: là 98,1 tỷ = 633 hộ; Ngân hàng CSXH:  là 16,2 tỷ = 557 hộ. 

(11) Hội nghị công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; Lễ 

Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống 

đuối nước năm 2023; tổ chức Lễ hội Đền Cùng năm 2023; chỉ đạo 2 thôn Lương Thành, Cẩm 

Hoa tổ chức Lễ công bố thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. 

(12) “Mừng Đảng Mừng xuân” kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam quang vinh (03/2/1930 – 03/2/2023); kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện 

(20/2/1946 – 20/2/2023); Kỷ niệm 76 năm  ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa 

(20/02/1947 – 20/02/2023); Kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 

27/02/2023); Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023); kỷ niệm 48 

năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) kỷ niệm 69 năm 

Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2023); kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); làm mới cổng chào điện tử, thay mới bạt 02 cụm 

tin, treo băng rôn tuyên truyền 102 băng zôn, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 274 

buổi, công tác Biên tập, số lượng tin bài 156 tin bài; đăng tải 165 tin, bài văn bản trong đó 117 

tin bài tức sự kiện và 48 văn bản quy phạm. 
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Chỉ đạo rà soát thẻ BHYT trong nhân dân trên toàn xã đến nay đạt tỷ lệ bao phủ 

BHYT là 84%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 3.760/3.897 = 95,5%; tỷ lệ 

lao động qua đào tạo 80,2%. 

 Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đến các đối tượng chính sách theo thời 

gian quy định và đúng đối tượng. 

Phối hợp tổ chức trao, cấp quà tết nguyên đán Quý Mão đúng đối tượng (13); 

thực hiện đầy đủ hồ sơ trên môi trường điện tử (14). 

 3. Y tế, Dân số, KHHGĐ, Giáo dục, Phòng chống dịch 

 Tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiêm 

phòng định kỳ cho trẻ em và phụ nữ có thai theo lịch; tổng số khám chữa bệnh 

BHYT tại Trạm là 995 lượt người. 

 Chỉ đạo 3 nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch của 

ngành cấp trên; tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 theo lịch của ngành (15); chỉ 

đạo trường Mầm non tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận trường chuẩn 

Quốc gia mức độ II. 

 Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid -19, trong 6 tháng 

đầu năm trên địa bàn không có trường hợp mắc Covid-19. 

 4. Công tác tư pháp 

 Phối hợp với HĐ PBGDPL và trợ giúp pháp lý huyện tổ chức tuyên 

truyền  về Luật BHYT; Luật hộ tịch; các thủ tục trong cấp mới, cấp đổi GCN 

QSD đất; duy trì thực hiện và ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân 

dân phục vụ” (16). 

 Công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định (17)  

 

 

(13) Quà bằng hiện vật chúc thọ, mừng thọ cho NCT năm 2023: 80 người = 20.600.000 và 80 

túi quà; quà tết của Chủ tịch nước, Chủ tịch Tỉnh cho người có công với cách mạng và thân nhân 

NCC: 137 xuất = 41.700.000 đồng, Quà của Chủ tịch tỉnh: 41.100.000đ; quà của Chủ tịch tỉnh: 2 xuất 

= 2.000.000 đ + 2 xuất quà; quà của Chủ tịch huyện: 3 xuất = 1.500.000đ + 3 xuất quà; tổ chức đi 

thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: 12 người = 

2.400.000đ 

(14) Thực hiện 28 hồ sơ không có hồ sơ trả quá hạn. 

(15) Trường Mầm non: tổng số 481 học sinh, trong đó Trẻ đạt danh hiệu 473; giáo viên giỏi 

cấp tỉnh 01 GV, cấp huyện 07 GV, cấp trường 12 GV. Trường Tiểu học: tổng số 644 em, HS đạt 

thành tích xuất sắc 325 em, HS có thành tích nổi trội trong môn học hoặc trong các lĩnh vực GD 124 

em; giáo viên giỏi cấp tỉnh 02 GV, cấp huyện 07 GV, cấp trường 19 GV. Trường THCS, HS mũi 

nhọn đạt giải cấp huyện 82, cấp tỉnh 4 giải, HS giỏi văn hóa cấp huyện 50 giải; giáo viện giỏi cấp tỉnh 

02 GV, giáo viên giỏi cấp huyện 06 GV. 

(16) Ban hành thư chúc mừng kết hôn 16 thư; thư chúc mừng khai sinh 37 thư; thư chia buồn 

20 thư; không có thư xin lỗi, thư cảm ơn. 

 (17) Chứng thực bản sao từ bản chính 489; Chứng thực chữ ký 116; Chứng thực 

HĐGD: 47; đăng ký kết hôn cho 23 cặp vợ chồng; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 

42 trường hợp; đăng ký khai sinh cho 65 trường hợp; đang ký khai tư cho 35 trường hợp. 

Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 518 hồ sơ không có hồ sơ trả quá 

hạn; chứng thực trên phần mềm điện tử 340 hồ sơ. 
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5. Hoạt động của các tổ chức xã hội 

Các tổ chức hội xã hội hoạt động theo điều lệ và quy chế hoạt động (18) 

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH 

 1. Quốc phòng  

Tham mưu cho cấp uỷ chính quyền xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, chỉ 

đạo và triển khai nhiệm vụ Quốc phòng năm 2023; giao quân năm 2023 đảm bảo 

chỉ tiêu huyện giao; chuẩn bị cơ sở vật chất giáo án, mô hình học cụ tham gia 

huấn luyện cụm dân quân năm thứ nhất tại xã thị trấn Phong Sơn. 

Duy trì nghiêm chế độ trực và kiểm tra công tác SSCĐ, phòng chống 

thiên tai. Làm tốt công tác phối hợp với công an, kiểm lâm, địa chính nông 

nghiệp theo nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức lực lượng tuần 

tra canh gác bảo đảm an ANCT-TTATXH tập trung vào những ngày lễ, tết.  

  

(18) Hội khuyến học: Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, tổng số có 1.628 hội 

viên. Trong 6 tháng đầu năm có 1.553/1.650 gia đình đăng ký gia đình học tập = 94,1%; đăng ký 

dòng họ hiếu học 12/12 dòng họ; khu dân cư đăng ký khu dân cư hiếu học 8/8 khu; có 3 đơn vị học 

tập. 

Tổ chức trao quà cho 08 em học sinh có hoàn cảnh khó vươn lên trong học tập trị giá 

2.400.000đ dịp tết nguyên đán Quý Mão; trao phần thưởng cho 15 em thi đậu các trường Đại học 

chính quy trị giá 2.250.000đ; các chi hội trao 8 xuất quà trị giá 1.600.000đ; Dòng họ Phạm trao 

phần thưởng cho 25 cháu đạt thành tích cao trong học tập trị giá 750.000đ; tổng kết năm học 2022-

2023 hội trao thưởng cho Giáo viên, học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện trị 

giá 8.750.000đ.  

 Hội người cao tuổi: Duy trì hoạt động tổ chức hội, tổng có 927 hội viên; Tổ chức mừng thọ 

cho các cụ trong độ tuổi 70 đến 100 tuổi theo chế độ qui định; tổ chức hội thi liên hoan tiếng hát 

Người cao tuổi; tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-

2023; phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi ở 03 chi hội có 219 

lượt cụ tham gia; duy trì hoạt động ở 02 CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở thôn Lương Thành, Thái Học; 

Quỹ hoạt động ở 8 chi hội 362.491.000đ. 

Hội làm vườn: Duy trì hoạt động của tổ chức hội; chỉ đạo cho HV trồng cây xanh bóng 

mát; tham gia cuộc thi vườn đẹp cho 8/8 chi hội và chọn hội viên có vườn đẹp tham gia thi cấp 

huyện; tập huấn cho 83 lượt hội viên về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại, cây ăn 

quả các loại; Quy trình xử lý chất thải và khử mùi hôi chuồng trại bằng chế phẩm sinh học ; 

quy trình làm đệm lót nuôi gà; Quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Tổ chức tham quan 

cùng với Huyện hội.  

Hội Cựu TNXP: Duy trì hoạt động tổ chức hội, tổng có 128 hội viên; quỹ hội hiện có 

509.100.000đ ở 07 chi hội. 

Hội Nạn nhân CĐ da cam Dioxin: Duy trì hoạt động tổ chức hội; hội tổ chức Đại hội lần 

thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028; tổng có 13 hội viên, trong đó: Hội viên trực tiếp 12, gián tiếp 01, tình 

nguyện viên 04; thăm hỏi tặng quà dịp tết nguyên đán Quý Mão cho 03 xuất, thăm hỏi hội viên ốm 

04 hội viên. 

 Hội chữ thập đỏ: Duy trì hoạt động tổ chức hội, tổng có 1.025 hội viên, quỹ hội 

11.500.000đ. Hội đã làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, quan tâm chăm sóc những gia đình, cá nhân 

người có công, gia đình hộ nghèo, hộ cô đơn, bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn, tổ chức phong trào 

tết vì người nghèo (29 xuất quà dịp tết Nguyên đán trị giá 10.500.000đ; thăm hỏi đột xuất 02 trường 

hợp gặp tai nạn rủi ro trị giá 800.000đ).  
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Tổ chức kết nạp dân quân năm thứ nhất; công nhận hoàn thành nhiệm vụ 
cho dân quân; đăng ký quân dự bị động viên và đăng ký nam thanh niên trong 

độ tuổi nhập ngũ theo quy định (19). 

Tiếp tục đề nghị chi trả chế độ một lần cho các đối tượng theo Quyết định 

49/CP của Thủ tướng Chính phủ (20).  

 2. An ninh  

  Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững ổn định. 

  Triển khai tuyên truyền thực hiện, cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện 

tử và sử dụng ứng dụng VneID của Bộ Công an cho công dân trên địa bàn xã và 

rà soát công dân đủ 14 tuổi chưa làm CCCD gắn chíp. 

  Triển khai kế hoạch cao điểm giải tỏa hành lang ATGT; tổ chức ra mắt 

mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC ở thôn Lương Thành, Cẩm Hoa; phối hợp 

với Đội CSGT Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật, ký cam kết về 

thực hiện quy định khi tham gia giao thông, phòng chống đuối nước, ma túy học 

đường và bạo lực gia đình tại trường THCS. 

  Chỉ đạo LL Công an xã Làm tốt công tác tuần tra vũ trang, tuần tra nhân 

dân đảm bảo ANTT trên địa bàn xã trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và 

các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước của địa phương. 

  Gọi hỏi, răn đe, ký cam kết 30 dối tượng hình sự và nghiện ma túy; vận 

động thu hồi 01 bộ xung kích điện dùng để đánh bắt thủy sản. 

  Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội coa bản được kiềm chế (21); 

công tác xử lý vi phạm hành chính về TTATGT được duy trì thực hiện theo quy 

định (22). 

   

(19) Kết nạp 08 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất; tham mưu bổ nhiệm thay thé 01 đ/c 
thôn đội trưởng và 02 đ/c tiểu đội trưởng; Dân quân nòng cốt toàn xã 65 đ/c trong đó. Ban 
CHQS xã 4 đồng chí, dân quân cơ động 28 đ/c, dân quân tại chỗ 24 đ/c dân quân 3 binh 
chủng 9 đ/c; Tham mưu ra quyết định kết nạp dân quân năm thứ nhất, quân số 12 đ/c và ra 
quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ dân quân cho 12 đ/c; đăng ký vào sổ quân dự bị 
hạng 1 trong độ tuổi tổng số 160 đ/c; đăng ký nam thanh niên trong độ tuổi 17 là 44 nam công 
dân; độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 - 25 tuổi có 150 nam công dân. 

(20) Tổng số đối tượng đã làm hồ sơ 587 đối tượng trong đó: đã hưởng chế độ trợ cấp 
một lần 510 đối tượng; số tiền đã được nhận là 1.054.400.000đ. 

  (21) Ngày 26/12/2022 qua công tác nắm tình hình Công an xã đã vận động 04 cháu 

học sinh giao nộp 03 quả pháo tự chế, 01 kg tiền chất thuốc nổ lưu huỳnh, kali clorat; ngày 

01/3/2023 Công an xã Cẩm Tú phối hợp với tổ trinh sát đội CSHS Công an huyện Cẩm Thủy 

phát hiện đối tượng Dương Văn Huỳnh, trú tại thôn Sành, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy 

điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, tổ trinh sát xác minh đấu tranh với đối tượng về 

chiếc xe đối tượng khai nhận đã trộm cắp xe của anh Nguyễn Hữu Hùng trú tại thôn Thuần 

Lương, xã Cẩm Tú, hiện vụ việc đang được Công an huyện thụ lý giải quyết theo quy định. 

  (22) TTATGT xử phạt 07 trường hợp vi phạm về dừng đỗ xe tại khu vực có biển cấm 

nộp ngân sách nhà nước 1.500.000đ; xử phạt vi phạm quy định về cư trú 01 trường hợp nộp 

ngân sách nhà nước 750.000đ. 
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  IV. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA UBND 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 

UBND xã luôn bám sát chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và 

cấp trên để từ đó chỉ đạo, điều hành công chức chuyên môn giải quyết công việc 

đạt hiệu quả cao nhất, trọng tâm là xây dựng chương trình kế hoạch công tác 

năm, kế hoạch hành động để tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ. 

Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng hội nghị công bố Quyết 

định xã đạt chuẩn NTM nâng cao 2022; chỉ đạo thôn Lương Thành, Cẩm Hoa tổ 

chức lễ công bố Quyết định thôn NTM kiểu mẫu 2022. 

Tổ chức khởi công tu sửa đường và rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 

523E đoạn qua thôn Bắc Sơn đi giáp xã Cẩm Giang. 

Tổ chức, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương tập 

trung đôn đốc các thôn Thái Học, Bắc Sơn nói riêng và các thôn trong xã nói 

chung thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu và các thôn đang 

trong lộ trình phấn đấu về đích NTM. 

2. Hoạt động của các thôn 

Phối hợp với Ban công tác Mặt trận tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và 

bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2026; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cấp 

ủy và nhân dân về nhiệm vụ được giao, tích cực thực hiện các nhiệm vụ điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở thôn, phát huy được sức 

mạnh tập thể và nội lực trong nhân dân để đầu tư chỉnh trang hạ tầng cơ sở, nhà 

ở dân cư góp phần vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng hoàn thành tiêu chí 

NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu. 

  V. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

  1. Hạn chế, tồn tại 

  1.1. Về kinh tế 

  Do ảnh hưởng của thời tiết đã làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát 

triển của các loại cây trồng vì vậy dẫn đến năng suất, sản lượng cây trồng hiệu 

quả chưa cao.  

Việc mở rộng diện tích lúa nếp Hương bao tiêu sản phẩm còn hạn chế. 

Một số dự án xây dựng trên địa bàn tiến độ chậm; công tác quản lý đất đai 

chưa chặt chẽ dấn đến một số hộ dân còn vi phạm; việc đấu giá cấp QSD đất 

chưa được thực hiện. 

* Về xây dựng NTM: Một số thôn chưa thực sự quan tâm lãnh, chỉ đạo 

nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu.  

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện chỉnh trang 

đường làng, ngõ xóm, hiến đất mở rộng đường còn chưa thường xuyên. 

1.2. Về Văn hóa – xã hội 

Công tác tuyên truyền trực quan như treo cờ ngày lễ tết trong nhân dân đã 

thực hiện nhưng chưa đầy đủ, chủ yếu các hộ trên các trục đường chính còn các 

hộ ở trục đường trong ngõ còn ít. 
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 Công tác TTPBGDPL đã thực hiện tuy nhiên hiệu quả chưa cao chủ yếu 

là lồng ghép vào các hội nghị của xã và thôn.  

 Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT chưa thường 

xuyên dẫn đến tỷ lệ bao phủ BHYT của cả xã chưa đảm bảo theo tiêu chí XD xã 

NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu. 

 Việc truy thu tiền hưởng sai chính sách của đối tượng da cam trên địa bàn 

gặp khó khăn vì hiện nay các đối tượng gián tiếp đều có bệnh tật, có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn.  

1.3. Về Quốc phòng – An ninh 

Công tác quản lý lực lượng dân quân, lực lượng nam công dân trong độ 
tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thường xuyên biến động do đi làm ăn xa; công 
tác củng cố xây dựng LLDQ - DBĐV ở một số thôn còn xem nhẹ; một số thôn 
đội trưởng chưa thực sự nhiệt tình trong nhiệm vụ phân công. 

 Công tác nắm và dự báo tình hình ANTT trên địa bàn có thời điểm chưa 

kịp thời, dẫn đến còn để phát sinh một số vụ việc vi phạm pháp luật; công tác 

giải tỏa hành lang ATGT thực hiện nhưng chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt.  

2. Nguyên nhân 

Từ những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là 

do một số bộ phận cán bộ, công chức chuyên môn chưa bám sát chương trình 

công tác, kế hoạch và chỉ tiêu cấp trên giao để tham mưu, tổ chức thực hiện; một 

số bộ phận thực hiện quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm 

túc; chất lượng báo cáo chưa đảm bảo và thống nhất. Sự phối hợp của một số 

công chức chuyên môn trong giải quyết công việc có liên quan chưa chặt chẽ; 

năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được 

yêu cầu đặt ra; đáng chú ý bên cạnh đó vẫn còn một số hộ dân chưa nghiêm túc 

chấp hành các quy định của pháp luật.  

PHẦN THỨ HAI 

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 

 I. VỀ KINH TẾ 

1. Về Nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ thu mùa năm 2023 đảm bảo thời 

vụ gieo trồng: Diện tích sản xuất vụ thu - mùa và vụ đông đạt theo kế hoạch 862 ha 

trở lên (vụ mùa 652ha, vụ đông 210 ha) ; Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi cho giá trị thu nhập cao; sản lượng lương thực ước đạt 2181,3 tấn trở lên. 

Chỉ đạo chăm sóc thu hoạch Gai xanh; kiểm tra, giám sát công tác tích tụ 

ruộng đất, chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả các thôn; thực hiện 

nghiêm túc phương án phòng chống thiên tai, TKCN năm 2023. 

 * Chăn nuôi, thú y, VSATTP 

 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc 

biệt là bệnh viêm da nổi cục, tụ huyết trùng trên trâu, bò, dịch tả lợn châu phi; Triển 

khai, tổ chức tiêm phòng đợt 2 cho vật nuôi; Phát hiện và xử lý kịp thời, không để 
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dịch bệnh lớn xảy ra; tiếp tục thực hiện hoàn thành hồ sơ duy trì xã ATTP giai 

đoạn 2022- 2025. 

 * Lâm nghiệp 

 Tăng cường kiểm tra nhân dân chăm sóc bảo vệ rừng, PCCCR; hoàn 

thành chỉ tiêu trồng rừng theo kế hoạch đề ra; hoàn thiện hồ sơ kiểm tra công tác 

PCCCR năm 2022. 

 2. Nông thôn mới 

Tiếp tục duy trì kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao đã đạt 

được; duy trì 04 thôn NTM kiểu mẫu: Thuần Lương, Bình Xuyên, Cẩm Hoa, 

Lương Thành. 

Tập trung chỉ đạo các thôn hoàn thành các tiêu chí NTM kiêu mẫu đã 

đăng ký thực hiện trong năm 2023; Chỉ đạo 02 thôn Bắc Sơn, Thái Học hoàn 

thành 15 tiêu chí thôn Kiểu mẫu trong năm 2023. Thiết lập hồ sơ và đề nghị 

công nhận thôn NTM Kiểu mẫu Thái Học, Bắc Sơn. 

 Xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023: thịt lợn hun khói tại thôn Thái 

Học; tiếp tục hoàn thiện xây dựng các công trình trên địa bàn xã; đưa công trình 

cầu Liên Sơn vào sử dụng; sớm triển khai xây dựng công trình Trạm y tế tại khu 

chợ cũ của xã hiện nay đang hoạt động, để chuyển Trạm y tế cũ cho Công an xã 

sử dụng; đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng hệ thống và sử dụng nước sạch tập 

trung đảm bảo theo tiêu chí xã NTM nâng cao; tăng cường công tác vận động 

người dân tham gia BHYT đạt tiêu chí XD NTM... 

 3. Hợp tác xã dịch vụ 

 Thường xuyên kiểm tra 02 trạm bơm, các hồ đập theo dõi lịch tưới và có 

phương án kịp thời đảm bảo phục vụ cho cây trồng vụ thu mùa; thường xuyên 

kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2023, thực hiện công tác 

phòng chống thiên tai - TKCN. 

 Tổ chức nghiệm thu các công việc giao khoán chưa nghiệm thu và khảo 

sát sửa chữa những công trình khai thác thủy lợi hư hỏng; Duy trì việc thu gom 

rác thải sinh hoạt trong nhân dân; tổ chức thực hiện hiệu quả việc khai thác chợ. 

4. Công tác tài chính 

 Dự toán thu ngân sách: 11.815.000.000đ (23) 

 Dự toán tổng chi ngân sách: 11.813.777.000đ (24) 

5. Công tác đất đai, quản lý xây dựng 

 Phối hợp với đơn vị tư vấn lập hoàn chỉnh mặt bằng đất ở khu giáp Cổng 

chào thôn Bắc Sơn, các điểm xen kẹp trong khu dân cư, Phối hợp với các phòng, 

ban  huyện chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để bán đấu giá QSD đất khu Hai 

Dòng. 

 Tăng cường công tác kiểm tra đất đai trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, 

xử lý những hành vi vi phạm; giải quyết dứt điểm các hộ vi phạm trong xây 

dựng trên đất nông nghiệp. 

  
 (23) Thu xã hưởng 100%: 200.000.000đ; thu trợ cấp cân đối: 1.615.000.000đ; thu điều 

tiết: 10.000.000.000đ. 

 (24) Chi hoạt động: 440.769.000đ; lương, phụ cấp: 1.372.938.000đ; chi BHYT, 

BHXH: 150.070.000đ; chi XDCB: 9.850.000.000đ. 
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 II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

 1. Công tác thông tin tuyên truyền - TDTT 

 Xây dựng kế hoạch thăm hỏi gia đình 4 thế hệ nhân ngày gia đình Việt 

Nam 28/6; kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 

và Quốc khánh 2-9; 22/12. 

Tổ chức bình xét danh hiệu Gia đình VH, làng văn hóa năm 2023 đồng 

thời tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hoá trong phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” năm 2023; tiến hành kiểm tra chất lượng thôn văn hoá năm 

2023; 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện công tác chuyển đổi số và hoàn 

thành chỉ tiêu về chuyển đổi số năm 2023; kịp thời đăng tải các hoạt động của 

địa phương lên trang/cổng thông tin điện tử của xã. 

     2. Công tác Chính sách 

Xây dựng kế hoạch tổ chức, thăm hỏi tặng quà nhân kỷ niệm76 năm ngày 

TBLS 27/7. 

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách theo quy định; tăng 

cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình.  

Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; tổ chức họp HĐ xét 

hưởng BTXH theo đúng quy định; rà soát các đối tượng BTXH để cắt giảm theo 

quy định; tham mưu thu hồi tiền hưởng sai ngân sách của đối tượng da cam gián 

tiếp trên địa bàn. 

 3. Công tác y tế, dân số KHHGD, giáo dục 

 Làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 

dân. 

 Tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.  

 Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức khai giảng năm 

học 2023-2024 theo lịch của ngành cấp trên; chỉ đạo trường Tiểu học chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để đề nghị được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức 

độ II. 

 4. Công tác Tư pháp 

 Tổ chức các hội nghị tuyên truyên PBGDPL trong nhân dân; tiếp tục quán 

triệt các quy định của Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ - CP 

của Chính phủ. 

 Hoàn thiện các hồ sơ xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 về giải quyết các thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử; cập nhật các hồ sơ ở mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo chính xác 

hoàn thành chỉ tiêu giao trong năm; giải quyết các thủ tục cho công dân nhanh 

gọn không trễ hẹn với công dân; tăng cường quản lý về đăng ký hộ tịch. 

 Niêm yết các thủ tục hành chính mới được ban hành, thay thế các thủ tục 

cũ đã được sửa đổi, bãi bỏ; thực hiện tốt các thủ tục dịch vụ công trực tuyến. 

 5. Hoạt động của các tổ chức xã hội 

 Các tổ chức hội duy trì hoạt động theo quy chế, điều lệ hội đã đặt ra. 

 III. QUỐC PHÒNG - AN NINH 

 1. Quốc phòng  

 Tham mưu thành lập Ban tổ chức, họp phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban 

tổ chức, Quyết định thành lập khung tập, các tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức diễn 
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tập trong khu vực phòng thủ; xây dựng các văn kiện diễn tập, chuẩn bị vật chất, lực 

lượng phương tiện để thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cùng huyện. 

 Duy trì quân số trực SSCĐ đặc biệt trong những ngày cao điểm, các ngày 

lễ, tết; tiếp tục triển khai công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai; phối hợp với 

Công an xã giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn; tiếp tục đề nghị chi trả cho 

các đối tượng theo quyết định 49/QĐ - CP của Chính phủ.  

Tham mưu thành lập chi bộ Ban CHQS xã. Theo kế hoạch 1471/KH-

QUTW ngày 21/10/2022 của Quân ủy Trung ương về thành lập chi bộ Quân sự 

xã, phường, thị trấn. 

Rà soát nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để phục vụ 

công tác tuyển quân năm 2024. 

 2. An ninh 

  Tăng cường công tác tuần tra, xử lý các vụ việc liên quan ANTT, kịp thời 

xử lý vi phạm TTCC; TTATGT. 

 Tăng cường công tác nắm tình hình phát hiện, xử lý các đối tượng liên 

quan đến ma túy, đánh bạc; vận động nhân dân thực hiện khai báo toàn dân về 

vũ khí, vật liệu nổ, CCHT; tiếp tục thực hiện việc giải phòng hành lang ATGT 

theo kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền, cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện 

tử của Bộ Công an cho công dân.. 

 Tham mưu tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng mô hình 

“Cổng trường an toàn về giao thông trật tự”. 

 IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỂU HÀNH CỦA UBND 

 Bám sát chủ trương nhiệm vụ công tác của Đảng ủy và nhiệm vụ cấp trên 

giao đã được xác định, yêu cầu từng bộ phận lĩnh vực chuyên môn cùng sự phối 

kết hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội tập trung chỉ đạo để 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023.  

 Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất để hoàn thành và 

vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch hành động của UBND đã đề ra trong năm 2023. 

 Phối hợp với MTTQ xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền với MTTQ các đoàn thể và nhân dân. 

 Tổ chức, đấu giá cấp QSD đất khu Hai dòng và các khu đất xen kẹp trong 

khu dân cư; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đặc biệt là 

công tác giải phóng mặt bằng quy hoạch các khu vực đấu giá đất ở.  

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2023, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết 

của HĐND xã đã đề ra, UBND xã đề nghị cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn 

thể và nhân dân trong xã phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội 

theo Nghị quyết đề ra./.  

 Nơi nhận: 
- Phòng TCKH huyện (b/c); 

- Đảng ủy, HĐND xã (b/c); 

- Các đoàn thể ở xã; 

- Công chức chuyên môn UBND xã; 

- 08 thôn, các trường, TYT; HTX DV; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Sử 
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PHỤ LỤC 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giao 6 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND, ngày      /6/2023 của UBND xã Cẩm Tú) 
 

T

T 

 

 

Nội dung chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ tiêu 

huyện 

giao 

Nghị 

quyết 

ĐU, 

HĐND 

Tăng 

so 

với 

huyệ

n 

Giả

m so 

với 

huyệ

n 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

(%) 

 

1 
Về cơ cấu kinh tế        

- Nông lâm, thủy sản %  30     

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp %  33     

- Dịch vụ và các thu nhập khác %  37     
2 Thu nhập bình quân đầu người Triệu  66     
3 Diện tích gieo trồng ha 1.700 1.426   759,9 44,7 
4 Sản lượng lương thực có hạt  Tấn 4.200 4.200   1941,1 46,2 
5 Diện tích đất nông nghiệp được tích 

tụ tập trung 

ha 20 10  10 10,9 54,5 

 

 

6 

Tổng đàn gia súc, gia cầm        

- Đàn trâu, bò con 350 360 10  332 92,2 

- Đàn lợn con 3.200 8.000 4.800  3.253 40,6 

- Đàn dê con 1.200 1.250 50  1.196 95,6 

- Đàn gia cầm con 30.000 70.000 40.000  30.581 43,6 
7 Sản phẩm OCOP được xếp hạng SP  1     
8 Giá trị nuôi trồng thủy sản Tấn  15   5,4 36 
9 Cửa hàng kinh doanh ATTP Cửa 

hàng 

5    0  

 

10 
Xây dựng chuỗi cung ứng thưc phẩm        

- Thịt, gia súc, gia cầm Chuỗi 1 1   0  
 

 

 

11 

Thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông 

qua chuỗi 

       

- Gạo Tấn 550    344 62,5 

- Rau, quả Tấn 280    126,

8 

45,2 

- Thịt gia súc, gia cầm Tấn 120    67,4 56,1 

- Thủy sản (tôm, cá) Tấn 90    33,7 37,4 
12 Diện tích rừng trồng ha 20 10  10 17,2 86 
13 Tỷ lệ che phủ rừng %  34     
14 Số lượng Doanh nghiệp thành lập 

mới 

DN 3 2  1 0  

15 Diện tích cần giải phóng mặt bằng ha 0,34      
16 Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong 

tổng số lao động 

% 30,1    28,7 95,3 

17 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 83,2    80,2 96,3 
18 Số người được giải quyết việc làm Người 200    175 87,5 
 

 

19 

 

 

Thu ngân sách 

 

 

Tỷ 

 

 

9,2 

Tăng 

thu 

12% 

so với 

huyện 

giao 

   Chưa 

đánh 

giá 

 

20 
Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn 

(không tính đường quốc lộ, tỉnh lộ) 

được cứng hóa 

 

% 

 

70,3 

 

98 

 

27,7 

  Chưa 

đánh 

giá 
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21 Tỷ lệ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 

của Bộ XD 

% 87,2 99,5 12,3    

22 Thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu thôn 2 2    Chưa 

đánh 

giá 
23 Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn 

% 100 100     

 

 

 

 

24 

 

 

Số hộ nghèo 

 

 

Hộ 

 

 

3 

HT 

chỉ 

tiêu 

huyện 

giao 

   Chưa 

đánh 

giá 

 

 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 

 

 

% 

 

 

0,18 

HT 

chỉ 

tiêu 

huyện 

giao 

   Chưa 

đánh 

giá 

25 Tốc độ tăng dân số bình quân hàng 

năm 

% 0,82 0,85     

26 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 95 95   84  
27 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng (theo cân nặng) 

% 9,6      

28 Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm 

phòng 

%  100     

29 Khu dân cư văn hóa % 75      
30 Gia đình Văn hóa % 80 90 10    
 

31 
 

Duy trì trường chuẩn QG (03 trường), 

trong đó công nhận lại 

 
Trường 

Công 

nhận lại 

01 

trường 

Giữ 

vững 

03 

trường 

    

32 Xây dựng xã đạt tiêu chí QG về y tế xã Duy trì Duy 

trì 

    

 

 

 

33 

 

 

 

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước 

sạch tập trung 

 

 

 

% 

 100, 

trong 

đó SD 

nước 

sạch 

tập 

trung 

56% 

   

 

 

20,7 

 

 

 

36,9 

34 Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ 

sơ trực tuyến toàn trình 

      Chưa 

đánh 

giá 

- Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến % 65      

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình % 65      
35 Tỷ lệ KDc đạt tiêu chuẩn về ATNN % 85 100    Chưa 

đánh 

giá 
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